flal Gallica 


A. B. C. Đánh vân-ghép âm / 
Nguyên Giang 


Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France 


flal Gallica 


Nguyên Giang (1910-1969). Auteur du texte. A. B. C. Đánh vân- 
ghép âm / Nguyên Giang. 1922-1954. 


1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées 
dans le domaine public provenant des collections de la BnF. Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78- 
753 du 17 juillet 1978 : 

- La réutilisation non commerciale de ces contenus ou dans le cadre d'une publication académique ou scientifique 
est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source 
des contenus telle que précisée ci-après : « Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France » ou « Source 
gallica.bnf.fr / BnF ». 

- La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. Est entendue par réutilisation 
commerciale la revente de contenus sous forme de produits élaborés ou de fourniture de service ou toute autre 
réutilisation des contenus générant directement des revenus ` publication vendue (à l'exception des ouvrages 
académiques ou scientifiques), une exposition, une production audiovisuelle, un service où un produit payant, un 
support à vocation promotionnelle etc. 


CLIQUER ICI POUR ACCÉDER AUX TARIFS ET À LA LICENCE 


2/ Les contenus de Gallica sont la propriété de la BnF au sens de l'article L.2112-1 du code général de la propriété 
des personnes publiques. 


3/ Quelques contenus sont soumis à un régime de réutilisation particulier. Il s'agit : 


- des reproductions de documents protégés par un droit d'auteur appartenant à un tiers. Ces documents ne peuvent 
être réutilisés, sauf dans le cadre de la copie privée, sans l'autorisation préalable du titulaire des droits. 

- des reproductions de documents conservés dans les bibliothèques ou autres institutions partenaires. Ceux-ci sont 
signalés par la mention Source gallica.BnF.fr / Bibliothèque municipale de ... (ou autre partenaire). L'utilisateur est 
invité à s'informer auprès de ces bibliothèques de leurs conditions de réutilisation. 


4ƒ Gallica constitue une base de données, dont la BnF est le producteur, protégée au sens des articles L341-1 et 
suivants du code de la propriété intellectuelle. 


5/ Les présentes conditions d'utilisation des contenus de Gallica sont régies par la loi française. En cas de 
réutilisation prévue dans un autre pays, il appartient à chaque utilisateur de vérifier la conformité de son projet avec 
le droit de ce pays. 


6/ L'utilisateur s'engage à respecter les présentes conditions d'utilisation ainsi que la législation en vigueur, 
notamment en matière de propriété intellectuelle. En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment 
passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 


7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter 
utilisation.commerciale@ bnf.fr. 


TER NGUYÊN GIANG 


à 529 
Don. 400 | 
| Giá 1400 B | 


ĐÁNH VÂN.GHÉP ÂM P 


Bài 1 
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kê~ỏ-co, ca-i-kì, ché-a-cha, tro-e-tre, so-Ë-sê, xi-e-xe, 
dé-a-da, gi-à-già, rơ-a-ra, bê-ò-bò, dè-6-dé, gơ-ö-gö, 
ghè-è-ghè, hê-o-ho, phé-i-phi, khé-1-khi, lơ-o-lọ, mo-ü-mü 
_ no-6-n0, ngo-ä-ngà, nghé-i-nghi, nhi-à-nhà, vê-é-vẻ, 
MH quøơ-è-què, tê-a-ta, thơ-ỏ-thỏ. 
H 
$ Löi dặn : Khi chỉ day đánh vän ghép dm chưa tận, 
| đọc tập vičt thì day ? âm: kê và ca. Khi day tập đọc va 
AM lập vièt thì deu 2 chữ: c (xv) nà k (ca). 


ay : ké-0-co-hoi-co. 
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râu-ria, ngắm-nghia, xua gà, cày bùa, khoe 'ài,nhuế- 
nhóa, thuế-má, giàu-có, rau cải, đau bụng, ghế đầu, 
cây lựu, mưu-mô. 


Bài 15. 

ma na nga nha ca cha ta ba 

am an ang anh ac ach at ap 
ác ạc ắc ặc Se âe 
ách ` ach 
at ạt åt ặt ät At 


ấp ap ap ặp ấp ập ` 
(Đọc: a-xê-ac-sắc~-ác, a-xê-ac-näng-ac). 
Bài 16 
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ai - ay ây Uu 

(Chữ y đọc là ay) 
kê-ai-cai, kê-ay-cay, kê-ây-cây — tê-ai-tai, té-ay-tay 
tê-ây-ây — chê-ui-chui, khé-uy-khuy, tho-ui-thui, tho- 
uý-thuỷ: 


;Bài Ú, Aa 


am Sm om Am um um 
an än on än un un 


tê-Ä m-tắ m, nơ-ằm-nẫm, kê-ơm-ơm, kê-âm-câm, ché-um 
chum, quo-än-quän, trơ-ơn-trơn, nhi-ớn-nhón, mo-âu 
mån, ro-un-run (-sợ), gi-un-giun (con giun); bê-ửn-bửn. 
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(dé dé lo hé bê 

da dă dâ, de dê di, do dô do, du du 
da da dâ, de dê di, đo đô do, du du 
ta tà tå, te tê ti, to tô to, tu tư 
la hà bå, ve lê hi, bo vô do, hu vu 
(ty doc ià tê-ay-ty, những chi dau cho người ¡úp đút 
lận vift.) 


Bốncâu hai vän : 


9 âm-phusviet kép: 
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quơ ` tê Tho. 

Âm «kê» viết bằng chữ e (ré) 

Chữ y (ay} chỉ một âm i doc gån 

Lắng ngheđọc à-no#n 

Không a-sắc-ứ, giọng bằng đấy ` 
thôi: 

Cũng như gọi đ quen rồi 

Không là o-säc, chẳng ai hiều 
nhầm 

Mới kay «tên clü» với «àm» 

Đếm ra cũng duọc Lôn lần 
klác nhan: 
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cày tre; chê củi, trẻ con; sinh dé, xinh-đẹp; chim sẻ, 


Bài H ` 


ang ang ảng ong Ông 
ung ưng anh ênh inh oanh 


CH gánh, loanh-quanh, hoa quinh (hoa quỳnh), , 
huỳnh; e (xê) -ánh -cänh, k-ênh, ganh-đua, gồng-ghính, 
"`. (Đừng quên cho tập chuuền giong các 


"ẳẮ cố .. 
` tr D A 
(dé gt ro, Chế - (re so ei | 
Bài 12 


đa (-thit}, gia-đình, đi ra, già- cả, giả vò; đã (rượu), giã 
gạo, rã (rời), (chết nhí) ra cha mẹ, tra khảo, che chở, 


xế gỗ, 
Bài 13 
Top TÔI xơ 
roi mây, giòi-bọ,rạch-ròi, nỏi đối, rôi-rit, ông giời, 
đời bô, rời-rạc, xuiđai, chửi rủa, trêu-pÌeo, méo-n.6, 


qu-èo chân, bänthiu. ` ` 
(Đừng quên cho /ập thuyền giong cúc vän.) 
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mơ-ai-mài, chê-ảo-cháo, khê-áu-kháu; hê-oa-hoa, d 
dé-di-dôi,  nghé-to-ngléo, bê-in-bin, thơ-ìa-thìa, d 
kè-ủi-củi, vê-ua-vua, nhi- òe-nhòe, ; d 
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ma me mi mo mu 
am em im om um 


am ám Am åm Gm am 
em ém èm Am Gm em 
im imi im im im im 
om óm òm' ỏm Am om 
um úm ùm om Om um 


na ne ni no nu 
an en in on Un 


an án àn ån än an | 
en én èn én ên en q 
in in in in in in 
on ón on on on on 
vn ún ùn on ün un 
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— (Chỉ di véi åâmýphu g tép qa (quo) và chữ cần hoc khi 
tập đọc tập viéi ) 
oa oam oan oang oanh oac oach oat oap 
où oùm oăn ong -- oe -- ot op 
Uä ~=- Uânuâng ~= ~- ss UÀt ~~ 
ce =~ oen oeng -= ~~ es OCT -~ 
iê jem iên iêng es lêc -- lêt iêp 
vê yêm yên yêng -- =- --  yêt -- 
Ue = x mu uênh, -- uêch ~- =~ 
00 es se oong "~ OOC = m- ~-~ 
uô uôm uôn uông -- uôc ~- uôt -- 
wo wom wonuong -- woe - wot woop 
uy uym uyn -- uynh -- uych uyt uyp 
TC... UYON, - =- i- -~ UNEL -- 
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hoài của, agoai-quốc, xoay-xở, quay tròn, quảy-quảần,, 
yêu chiều, chết yêu, Ốm yếu, mèo quäo, ngoáo on. 
loẻo-khoẻo, eòng-quèo. 
Bài 18 
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nguôi giận, chết đuối, cười gượng, dám cưới, nống 
rượu; bươu đầu, cái bướu; đêm khuya, khuỷu tay, 


(xê Cil qơ | ghé) | 
ca că c, ke kê ki, co cô eo, eu cư. ky 


ga gã gå, ghe ghê ghi, go gô go, gu gư. 


Loi dün.—Khi chỉ dạy đánh vän ghép am, thì đọc : 
kè-a-ca, ca-e-ke, : pà không day ca-av-ky. Khi day tạp 
đọc ® vièl, thi đọc xê-a-ev, ca-e-ke... và day ca-ay<ky. 
Bài 


(chê Ee nhi) 
nga nga ngå, iie erg nghỉ, ngo ngô 
ngo, ngu ngư — cha chă chå, che chê chi, 
eho chô cho, chu ehu'—kha khả khả, khe 
khé khi, kho khô khơ, khu khư—nha nhă 
nhà, nhe nhê nhi, nho nhô nhơ, nhu như. 
Bài 10 
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(cu quo pe phê thơ) 
qua quà quå, que quê qưỉ,-- quô quo, quy. 


pha phă phå, phe phê phi, pho phô phơ, ˆ 


phu phu — tha thả thâ, the thê thi, tho 
Lời dặn. — Khi doc quo-d-quô, muôn cho thuận 

miệng hơn thì đọc: quo-uô-quỏ: (Xem sách «ABC 

Đánh _Đân- Tập đọc» déi ang 40) 

Nhà xuất - bản HOÀNH - SON 

59 phô Reinach-- Hanoi 


ch kế: ng _ngh nh 
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